Họ và tên học sinh: 

Lớp: 

PHIẾU BÀI TẬP CUỐI TUẦN LỚP 1 - TUẦN 19
Môn Toán

Bài 1.

a. Viết các số từ 10 đến 20:

………………………………………………………………………………………………

b. Viết các số từ 20 đến 10:

………………………………………………………………………………………………

Bài 2. Số?


Bài 3. Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu):


Bài 4. Số?

	a)  Số 15 gồm  … chục  và  … đơn vị

     Số 20 gồm  … chục  và  … đơn vị

     Số 14 gồm  … chục  và  … đơn vị

     Số 11 gồm  … chục  và  … đơn vị

     Số 18 gồm  … chục  và  … đơn vị
	b)  Số liền trước của số 13 là ……

     Số liền sau của số 16 là ……

     Số liền sau của số 19 là ……

     Số liền trước của số 18 là ……

     Số liền trước của số 11 là ……


c) Mẹ mua hai chục trứng. Vậy mẹ đã mua  …  quả trứng.

Bài 5. Viết các số 8,  13,  19,  20,  16,  10 theo thứ tự:

a) Từ bé đến lớn: ………………………………………………………………………

b) Từ lớn đến bé: ……………………………………………………………………...

Môn Tiếng Việt

A.  Đọc:

              Em đọc: 

Chuồn chuồn bay thấp thì mưa

Bay cao thì nắng bay vừa thì râm.

B.  Viết:           (Cha mẹ đọc cho học sinh viết các từ theo cỡ chữ nhỏ)

      kiên trì, xanh mướt, chuồn chuồn, diễn viên, buồn phiền, thua thiệt, sửa chữa, dưa chuột, vượt khó, xuyên suốt, bánh cuốn, chuột nhắt, ngạc nhiên, khuyên nhủ.

Chuồn chuồn bay thấp thì mưa

Bay cao thì nắng bay vừa thì râm.
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